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ABSTRACT 

Quality culture is a component of organizational culture, having a very 

important influence in the exercise of autonomy of educational institutions. The 

study determines the degree of influence of cultural and quality factors of the 

university in the full and effective implementation of the autonomy of Tra Vinh 

University. The study used quantitative and quantitative methods through the 

study of documents and consulted key officials in Tra Vinh University on the 

extent of the influence of quality cultural factors in the exercise of autonomy. 

The results showed that cultural factors of quality have varying degrees of 

influence in terms of the exercise of autonomy and accountability of the 

university. On that basis, it proposes a number of orientations to improve the 

level of influence of quality cultural factors in the exercise of autonomy in a 

more proactive, correct, complete and effective manner. 

 

1. Mở đầu 

Tự chủ đại học hiện nay là xu hướng mang tính toàn cầu trong quản trị giáo dục đại học, là xu thế tất yếu của các 

quốc gia trong quản trị đại học, đó là xu hướng cắt giảm sự can thiệp của Nhà nước trong quản lí nhà trường, tăng 

cường giao quyền tự chủ (QTC) cho các cơ sở giáo dục (CSGD) đại học. Bên cạnh một số CSGD đại học tích cực 

tham gia thực hiện QTC, vẫn còn nhiều CSGD đại học do dự, chưa sẵn sàng, năng lực bên trong của nhà trường, làm 

thế nào có thể thực hiện tốt QTC cũng như trách nhiệm giải trình của nhà trường đối với các bên liên quan, rõ ràng 

QTC cần sự đóng góp tích cực có các yếu tố bên trong của nhà trường để thực hiện QTC đáp ứng yêu cầu xã hội 

đang tác động vào. Phạm Hương Thảo và cộng sự (2020) đã xác định QTC đại học chịu ảnh hưởng yếu tố chính bên 

ngoài và yếu tố chính bên trong trường đại học. Các yếu tố bên trong: (1) Cơ chế vận hành theo lợi nhuận hay phi 

lợi nhuận, theo phân quyền hay tập trung; (2) Lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm; (3) Nhân sự đủ năng lực thực hiện; (4) Văn 

hóa chất lượng (VHCL) của CSGD có đồng hành thực hiện và góp phần không ngừng nâng cao QTC và trách nhiệm 

giải trình. Điều đó cho thấy, yếu tố VHCL có đóng góp quan trọng trong đảm bảo thực hiện QTC và trách nhiệm 

giải trình của trường đại học, Vì thế, rất cần được làm sáng tỏ để nhận diện mức độ ảnh hưởng các thành tố của 

VHCL trong việc thực hiện QTC và trách nhiệm xã hội của một CSGD đại học. Bài báo phân tích mức độ ảnh hưởng 

các yếu tố VHCL trong công tác thực hiện QTC của Trường Đại học Trà Vinh là cấp thiết, từ đó có cơ sở đề xuất 

được các giải pháp nâng cao mức độ đóng góp cho việc đảm bảo QTC và trách nhiệm xã hội đối với trường đại học 

Việt Nam. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1 Cơ sở lí thuyết 

2.1.1. Quyền tự chủ cơ sở giáo dục đại học  

Theo Phan Văn Kha (2007), QTC của các CSGD đại học là quyền quản lí của các cơ sở mà có sự hạn chế can 

thiệp từ bên ngoài. Ở Việt Nam, thiết chế QTC giáo dục cũng như của nhiều nước trên thế giới theo hướng quyền 

lực chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình cho các bên liên quan. 

 Theo Anderson và Johnson (1998), QTC đại học là sự tự do của một trường đại học trong việc thực hiện các 

công việc riêng của mình mà không chịu sự chỉ đạo hoặc ảnh hưởng từ bất cứ cấp chính quyền nào.  

Theo Nyborg (2003), QTC đại học là khả năng tổng thể của cơ sở hoạt động theo các lựa chọn của mình để hoàn 

thành sứ mệnh và được xác định bằng những quyền hạn, nhiệm vụ và nguồn lực khác một cách hợp pháp. Tuy được 

nhìn nhận dưới nhiều góc nhìn khác nhau, QTC đại học có thể hiểu là quyền tự quản lí các công việc của nhà trường 

theo đúng luật pháp của Nhà nước và quy định của xã hội. 
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2.1.2. Nội dung cốt lõi của văn hóa chất lượng trường đại học 
Tiếp cận nghiên cứu về khung tiêu chuẩn đánh giá VHCL trường đại học gồm 5 lĩnh vực/yếu tố của Nguyễn Thị 

Ngọc Xuân và Lê Đức Ngọc (2019), chúng tôi điều chỉnh một số thuật ngữ các yếu tố VHCL cho phù hợp quá trình 

thực hiện tự chủ của trường đại học: (1) Tự do môi trường học thuật; (2) Giữ gìn môi trường xã hội; (3) Phát triển 

môi trường nhân văn; (4) Chăm lo môi trường văn hóa; (5) Nâng cao môi trường tự nhiên. Cả 5 thành phần là những 

giá trị cốt lõi của VHCL trong trường đại học mà ở đó mọi thành viên trong nhà trường đồng thuận thực hiện tạo sự 

phát triển bền vững trong tổ chức (bảng 1):  

Bảng 1. Nội dung VHCL trường đại học 

NỘI DUNG VHCL TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

1- Tự do môi trường học thuật 

1.1 Tự do sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy; 

1.2 Trung thực trong nghiên cứu và công bố các sản phẩm khoa học; 

1.3 Coi trọng việc thực hiện lưu truyền học thuật trong CSGD đại học; 

1.4 Đề cao tinh thần hợp tác, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học và giảng dạy.  

2- Giữ gìn môi trường xã hội 

2.1 Khẳng định tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường; 

2.2 Minh bạch cơ chế đánh giá chất lượng công việc của các cá nhân và đơn vị ở nhà trường; 

2.3  Đề cao tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của nhà trường; 

2.4  Đảm bảo sự công khai, minh bạch trong quản lí tài chính. 

3- Phát triển môi trường nhân văn 

3.1  Dân chủ trong quản lí điều hành các hoạt động nhà trường; 

3.2  Đảm bảo các quyền lợi theo chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học; 

3.3 Đề cao trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học  đối với nhà trường và xã hội; 

3.4 Nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đơn vị, giữa các đơn vị, cá nhân và với xã hội. 

4- Chăm lo môi trường văn hóa 

4.1 Cán bộ viên chức và sinh viên có niềm tin sâu sắc vào các giá trị được thiết lập trong tổ chức và tích cực thực hiện 

các giá trị văn hóa đó; 

4.2 Tạo lập các quy tắc ứng xử, hợp tác, hỗ trợ, tôn trọng và nếp sống văn minh,  văn hóa; 

4.3 Tôn vinh truyền thống tốt đẹp của của nhà trường kết hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; 

4.4 Chú trọng các hoạt động văn hóa trong nhà trường; giao lưu văn hóa, hợp tác, hội nhập với cộng đồng trong và ngoài 

nước. 

5- Nâng cao môi trường tự nhiên 

5.1 Đảm bảo kiến trúc, cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp; 

5.2 Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, giảng đường, lớp học cho việc dạy, học và nghiên cứu đầy đủ về số lượng, 

chất lượng và các chuẩn mực mĩ thuật; 

5.3 Đảm bảo văn hóa thư viện  (môi trường, ứng xử, giao tiếp, văn hóa đọc…) 

5.4 Chăm lo cơ sở vật chất phục vụ ăn, ở, vui chơi sinh hoạt văn hóa cho các thành viên của nhà trường. 

Như vậy, chúng tôi cho rằng các yếu tố văn hoá chất lượng trên có ảnh hưởng đến việc thực hiện QTC 

trường đại học bởi vì thành tố bên trong nhà trường là thành tố quyết định sự thành công trong quá trình tự chủ 

của nhà trường. 

2.2. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa chất lượng đến công tác thực hiện quyền tự chủ ở 

Trường Đại học Trà Vinh  

2.2.1. Phương pháp và mô hình nghiên cứu 

Để xác định mức độ ảnh hưởng trong việc thực hiện QTC của các yếu tố chính bên trong nhà trường, chúng tôi 

tiến hành khảo sát 20 thành tố ở 5 yếu tố VHCL bằng bảng hỏi, phỏng vấn, với số mẫu 329 giảng viên, cán bộ quản 

lí, thời gian khảo sát từ tháng 4-7/2021 bằng Google Forms tại Trường Đại học Trà Vinh và sử dụng phần mềm SPSS 

phiên bản 20.0 để xử lí số liệu. Bảng câu hỏi sử dụng thang đo 5 mức độ ảnh hưởng theo thang đó Likert trong công 

tác thực hiện QTC, để có cơ sở nhận định sau khi có kết quả xử lí từ phần mềm SPSS, quy đổi ĐTB theo 5 khoảng 

cách tương ứng với 5 mức độ ảnh hưởng theo quy ước như sau: 1,00 ≤ X ≤ 1,80: Không ảnh hưởng; 1,80 < X ≤ 2,60: 

Ảnh hưởng một phần; 2,60 < X ≤ 3,40: Ảnh hưởng nhiều phần; 3,40 < X ≤ 4,20: Ảnh hưởng quan trọng; 4,20 < X ≤ 

5,00: Ảnh hưởng rất quan trọng. 



VJE Tạp chí Giáo dục (2022), 22(1), 35-41 ISSN: 2354-0753 

 

37 

 

Từ những trình bày trên, mô hình nghiên cứu được mô tả như hình 2: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu các yếu tố VHCL Trường Đại học Trà Vinh trong công tác thực hiện QTC 
Từ mô hình nghiên cứu, chúng tôi đưa ra các giả thuyết nghiên cứu sau: 

- H1: Tự do môi trường học thuật có mức ảnh hưởng đến thực hiện QTC  

- H2: Giữ gìn môi trường xã hội có mức ảnh hưởng thực hiện QTC  

- H3: Phát triển môi trường nhân văn có mức ảnh hưởng đến thực hiện QTC  

- H4: Chăm lo môi trường văn hoá có mức ảnh hưởng đến thực hiện QTC  

- H5: Nâng cao môi trường tự nhiên có mức ảnh hưởng đến thực hiện QTC  

2.2.2. Kết quả nghiên cứu 

- Đánh giá độ tin cậy của thang đo: 
Bảng 2. Độ tin cậy của thang đo 

STT Yếu tố VHCL Hệ số Cronbach’s - Alpha 

1 Tự do môi trường học thuật 0,870 

2 Giữ gìn môi trường xã hội 0,810 

3 Phát triển môi trường nhân văn 0,861 

4 Chăm lo môi trường văn hóa 0,884 

5 Nâng cao môi trường tự nhiên 0,892 

Kết quả bảng 2 cho thấy, các yếu tố đều có hệ số tin cậy Cronbach’s - Alpha cao, từ 0,810-0, 892 các biến đo 

lường của kết quả cho thấy 5 yếu tố có độ tin cậy cao. 

Bảng 3. ĐTB và xếp hạng của các thành tố VHCL trong công tác thực hiện QTC 

STT Yếu tố VHCL ĐTB XH 

1 Tự do môi trường học thuật   

1.1 Tự do sáng tạo trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học; 4,27 1 

1.2 Trung thực trong nghiên cứu và công bố các sản phẩm khoa học; 4,24 3 

1.3 Coi trọng việc thực hiện lưu truyền học thuật trong CSGD đại học; 3,97 19 

1.4 Đề cao tinh thần hợp tác, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học và giảng dạy. 4,05 13 

 ĐTB 4,08  

2 Giữ gìn môi trường xã hội   

2.1 Khẳng định tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường được xác lập; 4,16 8 

2.2 Đề cao tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của nhà trường; 4,20 6 

2.3 Hoạch định cơ chế đánh giá chất lượng công việc của các cá nhân và đơn vị ở nhà trường; 4,09 10 

2.4 Đảm bảo sự công khai, minh bạch trong tổ chức nhân sự, đào tạo quản lí tài chính. 4,08 11 

 ĐTB 4,18  

3 Phát triển môi trường nhân văn   

3.1 Dân chủ trong quản lí điều hành các hoạt động nhà trường; 4,20 5 

3.2 Đảm bảo các quyền lợi theo chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người học; 4,21 4 

3.3 Đề cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người học đối với nhà trường và xã hội; 4,26 2 

3.4 Nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đơn vị, giữa các đơn vị, cá nhân và với xã hội. 4,03 16 

 ĐTB 4,18  

Tự do môi trường học thuật 

Giữ gìn môi trường xã hội 

Phát triển môi trường nhân văn 

Chăm lo môi trường văn hoá 

Nâng cao môi trường tự nhiên 

QTC 

Trường Đại học 

Trà Vinh 
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4 Chăm lo môi trường văn hóa   

4.1 
Cán bộ viên chức và sinh viên có niềm tin sâu sắc vào các giá trị được thiết lập trong tổ chức và 

tích cực thực hiện các giá trị văn hóa đó; 
4,05 14 

4.2 Tạo lập các quy tắc ứng xử, hợp tác, hỗ trợ, tôn trọng và nếp sống văn minh, văn hóa; 4,10 9 

4.3 Tôn vinh truyền thống tốt đẹp của của nhà trường kết hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; 4,06 12 

4.4 
Chú trọng các hoạt động văn hóa trong nhà trường; giao lưu văn hóa, hợp tác, hội nhập với cộng 

đồng trong và ngoài nước. 
4,02 17 

 ĐTB 4,06  

5 Nâng cao môi trường tự nhiên   

5.1 Đảm bảo kiến trúc, cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp; 3,95 20 

5.2 
Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, giảng đường, lớp học cho việc dạy, học và nghiên cứu đầy 

đủ về số lượng, chất lượng và các chuẩn mực mĩ thuật; 
4,16 7 

5.3 Đảm bảo văn hóa thư viện  (môi trường, ứng xử, giao tiếp, văn hóa đọc…); 4,04 15 

5.4 
Chăm lo cơ sở vật chất phục vụ ăn, ở, vui chơi sinh hoạt văn hóa cho các thành viên của nhà 

trường. 
4,00 18 

 ĐTB 4,04  

 ĐTB chung  4,10  

Bảng 3 cho thấy, các yếu tố VHCL có mức độ ảnh hưởng quan trọng (ĐTB=4,10) trong công tác thực hiện QTC 

của Trường Đại học Trà Vinh thể hiện rõ nét nhất qua 5 yếu tố cụ thể: 

+ Yếu tố tự do môi trường học thuật có mức độ ảnh hưởng quan trọng trong việc đảm bảo QTC của nhà trường, 

trong đó: Nội dung tự do sáng tạo trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học; trung thực trong nghiên cứu 

và công bố các sản phẩm khoa học có ĐTB cao nhất (ĐTB= 4,27 và 4,24) có mức ảnh hưởng rất quan trọng, hoạt 

động học thuật là sứ mệnh là giá trị cốt lõi của nhà trường. Tự do học thuật cần được đảm bảo mạnh mẽ nhất ở nhà 

trường, cần đề cao môi trường tự do học thuật trong xu hướng phát triển về chuyển đổi số mạnh mẽ trong giáo dục 

hiện nay, hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học phải được thể hiện tính trung thực vì đó là giá trị sống còn để 

tồn tại và phát triển trong nhà trường. Tự do môi trường học thuật là QTC trong hoạt động đào tạo, tuyển sinh, nghiên 

cứu khoa học, liên kết, văn bằng, chứng chỉ đảm bảo chất lượng; Nội dung coi trọng việc thực hiện lưu truyền học 

thuật trong CSGD đại học (ĐTB =3,97) được đánh giá có mức ảnh hưởng quan trọng đến việc thực hiện QTC của 

nhà trường cần quan tâm thực hiện lưu truyền học thuật bởi đây là giá trị cốt lỗi trong việc tự chủ học thuật và thể 

hiện trách nhiệm giải trình với xã hội của nhà trường. 

+ Yếu tố giữ gìn môi trường xã hội có mức độ ảnh hưởng quan trọng trong việc đảm bảo QTC của nhà trường, 

trong đó: Nội dung đề cao tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của Nhà trường” (ĐTB= 4,20) ảnh hưởng quan trọng 

khi thực hiện hoạt động tự chủ nội dung đề cao tính tự chủ và trách nhiệm của nhà trường cần được thực hiện một 

cách nghiêm túc, đó là trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với nội bộ nhà trường. Tuy nhiên, tăng cường sự chịu 

trách nhiệm của đội ngũ mà hạn chế QTC sẽ trói buộc, không tạo ra động lực và cơ chế cho sự vận hành tự nhiên, 

hạn chế sự mềm dẻo, linh hoạt, khả năng đáp ứng yêu cầu đa dạng của xã hội; Nội dung đảm bảo sự công khai, minh 

bạch trong tổ chức nhân sự, đào tạo, quản lí tài chính (ĐTB= 4,08) có mức ảnh hưởng quan trọng, tự chủ tài chính 

sẽ tạo điều kiện cho các trường đại học chủ động trong việc sử dụng kinh phí, từ đó, giảm được các khoản chi không 

cần thiết, thực hành tiết kiệm, góp phần tăng thu nhập cho đội ngũ nhà trường. Tự chủ tài chính là một trong các 

động lực khuyến khích các trường đại học khai thác nguồn thu hợp pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí được 

khoán trên cơ sở bố trí, sắp xếp lại bộ máy, bố trí lao động, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên 

cứu khoa học và từng bước nâng cao thu nhập của cán bộ viên chức của mỗi nhà trường mà còn là trách nhiệm xã 

hội, là văn hóa và bản chất dân chủ trong quản lí nhà nước hơn thế nữa việc thực hiện công khai minh bạch và trách 

nhiệm giải trình xã hội của trường đại học. Công khai minh bạch trong tổ chức nhân sự, thể hiện sự tự do tuyển dụng, 

quản lí, sử dụng công chức, viên chức, lao động vào các vị trí cần thiết. QTC trong quản lí đội ngũ là điều kiện để 

nhà trường thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình. Sự phát triển của một trường đại học có thể nhìn 

thấy rõ qua việc xây dựng cơ sở vật chất đủ mạnh và phát triển đội ngũ. Trong bối cảnh hiện nay, không chỉ có cơ 

sở vật chất làm nên uy tín và thương hiệu của nhà trường, mà phải có đội ngũ mạnh và đủ về số lượng, mạnh về chất 

lượng thì nhà trường mới tự chủ được.  
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+ Yếu tố phát triển môi trường nhân văn có mức độ ảnh hưởng quan trọng trong việc thực hiện QTC, trong đó: 

Nội dung đề cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người học đối với nhà trường và xã hội (ĐTB = 4,26) có mức 

ảnh hưởng rất quan trọng trong thực hiện tự chủ, điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm đảm bảo QTC đối với bất 

kỳ lựa chọn nguồn lực và thông tin nào từ môi trường để tổ chức và triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và dịch vụ cộng đồng, cần được triển khai, cho phù hợp, chính xác, khách quan. Để nâng cao ý thức trách 

nhiệm, đòi hỏi cán bộ viên chức cần có sự tự tin, tự giác, chủ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hiểu rõ trách 

nhiệm của mình, hoàn thành công việc với chất lượng và hiệu quả cao, biết cách nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm 

trong môi trường kỉ cương, dân chủ, thân thiện. Ngoài ra, tinh thần trách nhiệm luôn nằm trong mối quan hệ với năng 

lực và quyền hạn của mỗi cá nhân và nó cũng phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản lí cao 

nhất; Nội dung nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đơn vị, giữa các đơn vị, cá nhân và với xã hội 

(ĐTB = 4,03) mặc dù nội dung này có ĐTB còn thấp hơn các thành tố khác trong yếu tố phát triển môi trường nhân 

văn nhưng có mức ảnh hưởng quan trọng. Bất kì tổ chức nào việc xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các cá nhân là 

rất cần thiết và càng cần thiết hơn trong cơ chế tự chủ hoạt động. Tuy nhiên, qua kết quả phỏng vấn một số cán bộ 

chủ chốt nhà trường, có thể thấy còn một số đơn vị chưa nêu cao tình đoàn kết trong nội bộ, giữa các cá nhân để tạo 

thành một khối thống nhất trong nhà trường, bởi khi làm việc cùng nhau trong tổ chức việc bất đồng quan điểm là 

không thể tránh khỏi. Nhưng vì mục tiêu nâng cao chất lượng và phát triển bền vững, nhà trường cần chú trọng xây 

dựng văn hoá tổ chức tập trung nêu cao tinh thần đoàn kết tạo sự đồng thuận khi thực hiện công việc, kiên quyết đấu 

tranh chống hiện tượng bè phái, cửa quyền, quan liêu. Cần triển khai thực hiện các biện pháp giám sát và đánh giá 

hiệu quả của hoạt động này một cách chi tiết và thường xuyên hơn. 

+ Yếu tố chăm lo môi trường văn hóa có mức độ ảnh hưởng quan trọng trong việc thực hiện QTC của trường 

đại học, trong đó: Nội dung tạo lập các quy tắc ứng xử, hợp tác, hỗ trợ, tôn trọng và nếp sống văn minh, văn hóa 
(ĐTB = 4,10) có mức ảnh hưởng quan trọng trong tự chủ của nhà trường, cho thấy rằng thực tế nhà trường đã xác 

lập hệ thống các chuẩn mực, các giá trị văn hóa, niềm tin, tâm lí, khác vọng, quy tắc ứng xử tốt đẹp trong nhà trường 

và với cộng đồng… đó là những giá trị vô hình. Văn hoá tổ chức là yếu tố chiều sâu của thương hiệu nhà trường. 

Sức sống của nhà trường hay bất kì tổ chức nào cũng đều được trang bị bằng chiều sâu văn hoá của nhà trường, tổ 

chức đó. Mỗi cá nhân trong nhà trường đều ý thức được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng môi trường văn 

hóa nhà trường lành mạnh, tích cực - một môi trường ngay nơi mình đang công tác và học tập góp phần nâng cao 

chất lượng các hoạt động tự chủ của nhà trường; Nội dung chú trọng các hoạt động văn hóa trong nhà trường; giao 

lưu văn hóa, hợp tác, hội nhập với cộng đồng trong và ngoài nước có (ĐTB = 4,02) mức độ ảnh hưởng quan trọng 

khi thực hiện QTC của trường đại học. Mỗi trường sẽ có những bản sắc rất riêng, các hoạt động giao lưu văn hóa đã 

góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng hoạt động giáo dục. Vì vậy, văn hóa của mỗi nhà trường chắc chắn 

sẽ phải khác nhau, mang tính đặc thù thể hiện qua hệ giá trị mà nhà trường hướng đến. 

+ Yếu tố Nâng cao môi trường tự nhiên có mức độ ảnh hưởng quan trọng trong việc thực hiện QTC, trong đó: 

Nội dung đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, giảng đường, lớp học cho việc dạy, học và nghiên cứu đầy đủ về số 

lượng, chất lượng và các chuẩn mực mĩ thuật có (ĐTB =4,16) cho thấy nhà trường cần chú trọng với đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị hiện đại; giảng đường, lớp học đầy đủ tiện nghi nhằm phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy, 

học tập, nghiên cứu khoa học; Nội dung đảm bảo kiến trúc, cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, mặc dù có ĐTB 

thấp hơn các nội dung khác (ĐTB=3,95) nhưng có mức ảnh hưởng quan trọng đến việc thực hiện QTC, đây là môi 

trường cảnh quan, cơ sở vật chất góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. 

Nhìn chung, kết quả đánh giá cho thấy, các thành tố VHCL có mức ảnh hưởng quan trọng đến ảnh hưởng rất 

quan trọng trong công tác thực hiện QTC. Mức độ tự chủ của các trường càng cao thì vấn đề tự chịu trách nhiệm và 

giải trình trách nhiệm của nhà trường càng tốt, chính điều này sẽ thúc đẩy nhà trường trong việc nâng cao chất lượng 

đào tạo nguồn nhân lực của mình để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện thực hiện QTC. Điều đó cho thấy 

VHCL là yếu tố quan trọng trong công tác thực hiện QTC của nhà trường. 

2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá đảm bảo quyền tự chủ (Exploratory Factor Analysis - EFA) 

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một phương pháp phân tích định lượng dùng để rút gọn một tập gồm nhiều 

biến đo lường phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến ít hơn (gọi là các nhân tố) để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn 

chứa đựng hầu hết nội dung thông tin của tập biến ban đầu. Cơ sở của việc rút gọn này dựa vào mối quan hệ tuyến 

tính của các nhân tố với các biến quan sát. Số lượng các nhân tố cơ sở tùy thuộc vào mô hình nghiên cứu, trong đó 

chúng ràng buộc nhau bằng cách xoay các vector trực giao nhau để không xảy ra hiện tượng tương quan. Trong 

nghiên cứu này, phương pháp EFA được sử dụng để xác định các yếu tố đánh giá mức độ đóng góp thực hiện QTC. 
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Để phân tích nhân tố EFA có kết quả được xem là quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn thì chỉ giữ lại các biến quan sát có 

trọng số nhân tố có giá trị >0.3, tuy nhiên tốt nhất >0.5 (Hair và cộng sự, 2006) (xem bảng 4). 

Bảng 4. Phân tích nhân tố khám phá thực hiện QTC 

Biến quan sát  
Nhân tố 

1 2 3 4 5 

C1.1 ,754     

C1.2 ,763     

C1.3 ,629     

C1.4 ,668     

C2.1  ,646    

C2.2  ,684    

C2.3  ,733    

C2.4  ,780    

C3.1   ,694   

C3.2   ,725   

C3.3   ,645   

C3.4   ,627   

C4.1    ,661  

C4.2    ,651  

C4.3    ,717  

C4.4    ,725  

C5.1     ,799 

C5.2     ,653 

C5.3     ,750 

C5.4     ,749 

Để đảm bảo dữ liệu của 5 nhân tố/yếu tố mới được phân tích có giá trị và có độ tin cậy, tiến hành kiểm định 

Cronbach’s Alpha đối với các biến quan sát trong các nhân tố dao động trong khoảng [0,629÷0,799]. Kết quả cho 

thấy, các biến quan sát/thành tố đều có hệ số tương quan tương đối cao đối với biến tổng. Điều này có ý nghĩa là các 

biến quan sát trong từng nhân tố/yếu tố có tính đồng nhất và đều đóng góp cho độ tin cậy của các nhân tố đó. Vậy, 

các hệ số đạt yêu cầu thang đo, có giá trị hội tụ của các nhân tố với mức đóng góp đảm bảo thực hiện QTC trường 

đại học. 

2.2.4. Kết quả hồi quy  

Bảng 5. Kết quả hồi quy  

Các nhân tố 

Hệ số  

chưa chuẩn hóa 

Hệ số  

đã chuẩn hóa 
t Sig. 

Thống kê  

cộng tuyến 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta  B 

1 

(Constant) ,038 ,084  ,458 ,647   

Tự do môi trường học thuật ,256 ,030 ,288 8,565 ,000 ,311 3,215 

Giữ gìn môi trường xã hội ,151 ,033 ,160 4,535 ,000 ,283 3,528 

Phát triển môi trường nhân 

văn 
,191 ,034 ,195 5,552 ,000 ,285 3,505 

Chăm lo môi trường văn hóa ,203 ,035 ,208 5,809 ,000 ,274 3,643 

 
Nâng cao môi trường tự 

nhiên 
,171 ,031 ,180 5,547 ,000 ,336 2,978 

Dựa vào hệ số Beta đã chuẩn hóa, ta xây dựng phương trình hồi quy như sau: 

Kết quả đánh giá = 0,288*Tự do môi trường học thuật + 0,208*Chăm lo môi trường văn hóa + 0,195*Phát triển 

môi trường nhân văn + 0,180*Nâng cao môi trường tự nhiên + 0,160*Giữ gìn môi trường xã hội.  

Kết quả đánh giá cho thấy, yếu tố tự do môi trường học thuật có ảnh hưởng quan trọng nhất trong đảm bảo thực 

hiện QTC (hệ số bêta cao nhất 0,288) và yếu tố chăm lo môi trường văn hoá có ảnh hưởng rất quan trọng đối với 
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thực hiện QTC (hệ số bêta cao thứ hai 0,208) điều đó phản ánh những người đánh giá đã nhận rõ được tầm quan 

trọng của yếu tố VHCL trong hiện QTC tại Trường Đại học Trà Vinh. Tự do học thuật cần được tiếp cận là một bộ 

phận của quyền tự do ngôn luận. Một trong những yếu tố quan trọng của tự chủ đại học là sự tự chủ trong việc dạy 

và học, nghiên cứu và truyền bá tri thức. Cơ chế này đảm bảo cho đội ngũ chuyên tâm cũng như tự do giảng dạy, 

nghiên cứu mà không sợ bị ảnh hưởng. Họ cần được đảm bảo bằng chế độ làm việc ổn định; hơn nữa, họ có thể 

nghiên cứu và thảo luận những vấn đề mới, gây tranh cãi.  

Yếu tố chăm lo môi trường văn hóa tích cực có trách nhiệm với công việc, chuyên nghiệp, có hành vi, thái độ 

ứng xử đúng mực thúc đẩy khả năng cống hiến, tâm huyết làm việc với hiệu quả hiệu suất cao, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc xây dựng một thế hệ trung thành của đội ngũ nhà trường. Nếu môi trường văn hoá theo hướng tiêu cực 

là những giá trị truyền thống bảo thủ, lạc hậu, không phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện tại như tư tưởng cục bộ… 

sẽ tạo ra những lực cản cho việc xây dựng và phát triển một môi trường VHCL, văn minh, hiện đại trong bối cảnh 

giáo dục theo xu hướng chuyển đổi số hiện nay. 

 Ngoài ra, việc nâng cao môi trường tự nhiên, hệ thống thư viện, tài liệu, thiết bị nghiên cứu - giảng dạy phải tạo sự 

thuận tiện cho giảng viên, sinh viên, thậm chí cả công chúng, tiếp cận và sử dụng. Sinh viên được linh hoạt lựa chọn 

khóa học, môn học, giảng viên cũng cần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho việc học tập và nghiên cứu là thiết yếu.  

Do đó, cần đề cao các yếu tố VHCL trong công tác thực hiện QTC sẽ tạo động lực cho đổi mới, sáng tạo nhằm 

đạt hiệu quả cao hơn trong mọi hoạt động của nhà trường, đồng thời tạo điều kiện để đa dạng hóa các hoạt động 

trong nhà trường và tăng tính cạnh tranh về chất lượng giữa các CSGD đại học. 

3. Kết luận  

Kết quả đo lường cho thấy, các yếu tố VHCL có ảnh hưởng quan trọng đến ảnh hưởng rất quan trọng trong công 

tác thực hiện QTC của Trường Đại học Trà Vinh: Tự do môi trường học thuật, giữ gìn môi trường xã hội, Phát triển 

môi trường nhân văn, chăm lo môi trường văn hoá, nâng cao môi trường tự nhiên có sự khác nhau về mức ảnh hưởng 

của các yếu tố đảm bảo thực hiện QTC và trách nhiệm giải trình trong đó nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất là tự 

do môi trường học thuật, chăm lo môi trường văn hoá, phát triển môi trường nhân văn, giữ gìn môi trường xã hội, 

nâng cao môi trường tự nhiên hơn lên việc thực hiện QTC của nhà trường. Bước đầu nghiên cứu này đã làm sáng tỏ 

mức độ ảnh hưởng của các yếu tố VHCL Trường Đại học Trà Vinh trong công tác thực hiện QTC. Qua đó, kết quả 

làm cơ sở cho các nghiên cứu mới đề xuất một số định hướng cho thấy tầm quan trọng các yếu tố VHCL trong việc 

đảm bảo thực hiện QTC một cách chủ động, đúng đắn, đầy đủ và hiệu quả hơn trong hệ thống đại học Việt Nam. 
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